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                             CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

                      HỌC PHẦN: THỰC TẬP THIẾT BỊ  MAY CÔNG NGHIỆP

                             BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (9+3)
Ngành đào tạo        : CÔNG NGHỆ MAY THỜI TRANG
Số đơn vị học trình: 2 ĐVHT (60 Tiết)

(Áp dụng từ khóa 2016)
I/   
GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1/ 
Vị trí và điều kiện tiên quyết thực hiện học phần:

-  Học phần  TT thiết bị may công nghiệp hỗ trợ cho ngành đào tạo công nghệ may. 

-  Môn học này được bố trí trước các môn thực tập may.   

2/ 
Mục tiêu: 

2.1
Về kiến thức:


Học sinh có khái niệm  về thông số kỹ thuật các thiết bị may 

2.2
Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng phân tích các nguyên lý hoạt động, cách vận hành bảo dưỡng, chỉnh sửa một số trục trặc thông thường. 

2.3
Về thái độ:

Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, ứng dụng vào thực tiễn trong sản xuất.
II/ 
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	Chương 1
	Hiệu chỉnh thiết bị may công nghiệp
	40

	Bài 1
	Hiệu chỉnh máy may 1 kim Juki.
	5

	Bài 2
	Hiệu chỉnh máy may 2 kim Juki.
	5

	Bài 3
	Hiệu chỉnh máy đính cúc Juki.
	5

	Bài 4
	Hiệu chỉnh máy vắt sổ Juki.
	5

	Bài 5
	Hiệu chỉnh máy thùa khuy bằng Juki.
	5

	Bài 6
	Hiệu chỉnh máy kan sai.
	5

	Bài 7
	Cách sử dụng cử gá lắp trong ngành may
	5

	Bài 8
	Cách sử dụng thiết bị ủi
	3

	
	Ôn tập chương 1
	2

	Chương 2
	Vận hành thiết bị may công nghiệp
	20

	Bài 9
	Phương pháp đo áo nữ, váy, đầm
	2

	Bài 10
	Thực tập thiết kế áo nữ căn bản trên ma-nơ-canh
	6

	Bài 11
	Thực tập thiết kế váy căn bản trên ma-nơ-canh
	4

	Bài 12
	Thực tập thiết kế đầm căn bản trên ma-nơ-canh
	8

	TỔNG
	60


III/ NỘI DUNG CHI TIẾT

CHƯƠNG 1: HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ MAY CÔNG NGHIỆP
BÀI 1
HIỆU CHỈNH MÁY MAY 1KIM JUKI
1.1 
Mục tiêu:

1.1.1 
Về kiến thức

Học sinh nhận biết được một số loại máy may 1 kim công nghiệp

1.1.2 
Về kỹ năng

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

-  Điều chỉnh đúng các thông số kỹ thuật của máy

-  Đạt được sản phẩm có đường may đạt tiêu chuẩn
 

1.1.3 Về thái độ

-  Thao tác nhanh gọn chính xác

-  Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp  


1.2 
Đặc tính kỹ thuật

1.3 
Quy trình hiệu chỉnh máy

1.3.1
Hiệu chỉnh bộ tạo mũi

1.3.2
Hiệu chỉnh cơ cấu chuyển đẩy nguyên liệu

1.3.3 
Định vị cơ cấu cung cấp chỉ

1.3.4  Các bệnh hỏng hóc thông thường của máy may bằng 1 kim mũi thắt nút

BÀI 2
HIỆU CHỈNH MÁY MAY 2 KIM JUKI 
2.1 
Mục tiêu 

2.1.1 Về kiến thức

Học sinh nhận biết được một số loại máy may 2 kim công nghiệp

2.1.2 Về kỹ năng

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

-  Điều chỉnh đúng các thông số kỹ thuật của máy

-  Đạt được sản phẩm có đường may đạt tiêu chuẩn
 

2.1.3 Về thái độ

-  Thao tác nhanh gọn chính xác

-  Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp  
  

2.2 
Đặc tính kỹ thuật

2.3 
Quy trình hiệu chỉnh máy

2.3.1 
Hiệu chỉnh trụ kim

2.3.2
Hiệu chỉnh cam đẩy vải

2.3.3 
Hiệu chỉnh bộ phận đẩy nguyên liệu

2.3.4 
Hiệu chỉnh bộ tạo mũi

2.3.5 
Hiệu chỉnh cơ cấu nén ép nguyên liệu

BÀI 3
HIỆU CHỈNH MÁY ĐÍNH CÚC JUKI
3.1 
Mục tiêu 

3.1.1 Về kiến thức

Học sinh nhận biết được một số loại máy đính cúc 

3.1.2 Về kỹ năng

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

-  Điều chỉnh đúng các thông số kỹ thuật của máy

-  Đính cúc đạt yêu cầu kỹ thuật
 

3.1.3 Về thái độ

-  Thao tác nhanh gọn chính xác

-  Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp  
  

3.2 
Đặc tính kỹ thuật

3.3 
Quy trình hiệu chỉnh

3.3.1 
Hiệu chỉnh bộ tạo mũi

3.3.2 
Định vị thời điểm lắc và đẩy của thanh bàn kẹp cúc
3.3.3 
Hiệu chỉnh dừng máy và ly hợp ma sát

3.3.4
Hiệu chỉnh số mũi

3.3.5 
Hiệu chỉnh bàn kẹp cúc

3.3.6
Hiệu chỉnh cơ cấu điều hòa chỉ

3.3.7 
Những bệnh hỏng hóc và cách sửa chữa

BÀI 4
HIỆU CHỈNH MÁY VẮT SỔ JUKI 
4.1
Mục tiêu

4.1.1 Về kiến thức

Học sinh nhận biết được một số loại máy vắt sổ

4.1.2 Về kỹ năng


Sau khi học xong bài này người học có khả năng:


-  Điều chỉnh đúng các thông số kỹ thuật của máy


-  Đạt được sản phẩm có đường vắt sổ đạt tiêu chuẩn
 

4.1.3 Về thái độ

- Thao tác nhanh gọn chính xác

- Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp  

4.2
Đặc tính kỹ thuật

4.3
Quy trình hiệu chỉnh

4.3.1
Hiệu chỉnh bộ tạo mũi

4.3.2 
Hiệu chỉnh các móc

4.3.3 
Hiệu chỉnh đỡ kim

4.3.4 
Hiệu chỉnh cơ cấu chuyển đẩy nguyên liệu

4.3.5 
Hiệu chỉnh cơ cấu nén ép nguyên liệu

4.3.6 
Hiệu chỉnh dao

4.3.7 
Hiệu chỉnh cơ cấu tiếp chỉ

4.3.8 
Những bệnh hỏng hóc và cách sửa chữa

BÀI 5
HIỆU CHỈNH MÁY THÙA KHUY BẰNG JUKI 
5.1 
Mục tiêu

5.1.1 
Về kiến thức


Học sinh nhận biết được một số loại máy thùa khuy

5.1.2 
Về kỹ năng

-  Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

-  Điều chỉnh đúng các thông số kỹ thuật của máy

-  Đạt được sản phẩm có đường thùa đạt tiêu chuẩn
 

5.1.3 
Về thái độ

-  Thao tác nhanh gọn chính xác

-  Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp  
  

5.2 
Đặc tính kỹ thuật

5.3 
Quy trình hiệu chỉnh máy

5.3.1  Hiệu chỉnh cam phân phối chuyển động

5.3.2  Hiệu chỉnh cơ cấu dao động lắc khung trụ kim

5.3.3  Hiệu chỉnh cơ cấu nén ép và chuyển đẩy nguyên liệu

5.3.4  Hiệu chỉnh bộ tạo mũi

5.3.5  Hiệu chỉnh hệ thống đục lỗ khuy

5.3.6  Hiệu chỉnh kéo cắt chỉ trên

5.3.7  Hiệu chỉnh dao cắt chỉ dưới

5.3.8  Hiệu chỉnh bộ ép chỉ và dẫn chỉ

BÀI 6
HIỆU CHỈNH MÁY KANSAI BÔNG 
6.1 
Mục tiêu

6.1.1 
Về kiến thức

Học sinh nhận biết được một số loại máy kansai

6.1.2  Về kỹ năng


-  Sau khi học xong bài này người học có khả năng:


-  Điều chỉnh đúng các thông số kỹ thuật của máy



-  Đạt được sản phẩm có đường may đạt tiêu chuẩn
 

6.1.3 
Về thái độ

-  Thao tác nhanh gọn chính xác

-  Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp  
  

6.2 
Quy trình hiệu chỉnh

6.2.1 
Hiệu chỉnh bộ tạo mũi

6.2.2 
Hiệu chỉnh cần đánh bông

6.2.3 
Hiệu chỉnh cơ cấu chuyển đẩy nguyên liệu

6.2.4 
Hiệu chỉnh cơ cấu đánh chùng chỉ - Tiếp chỉ

6.2.5 
Sơ đồ xỏ chỉ kim- móc- cần đánh bông

BÀI 7
CÁCH SỬ DỤNG CỬ GÁ LẮP TRONG NGÀNH MAY

7.1 
Mục tiêu

7.1.1 
Về kiến thức

Học sinh nhận biết được một số loại cử gá lắp

7.1.2  Về kỹ năng

-  Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

-  Điều chỉnh đúng các thông số kỹ thuật cử

-  Đạt được sản phẩm có đường  may đạt tiêu chuẩn
 

7.1.3 
Về thái độ

-  Thao tác nhanh gọn chính xác

-  Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp  


7.2 
Cử gá liên kết chi tiết và hoàn thiện mũi may

7.3 
Cữ gá cuốn mép chi tiết

7.3.1 
Khái niệm

7.3.2 
Phân loại

BÀI 8
CÁCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ ỦI

8.1 
Mục tiêu

8.1.1  Về kiến thức

Học sinh nhận biết được một số loại thiết bị ủi

8.1.2  Về kỹ năng

-  Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

-  Điều chỉnh đúng các thông số ủi 

-  Ủi  sản phẩm  đạt yêu cầu kỹ thuật
 

8.1.3 
Về thái độ

-  Thao tác nhanh gọn chính xác

-  Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp  
 

8.2 
Quá trình sử dụng thiết bị ủi

8.2.1 
Thiết bị xử lý nhiệt hơi (bàn ủi nhiệt hơi)

8.2.2 
Thiết bị xử lý nhiệt (bàn ủi điện)

8.3 
Kỹ thuật ủi ép

8.3.1 
Kỹ thuật ép dán
8.3.2 
Thông số kỹ thuật ép dán
8.3.3 
Các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình ép dán
CHƯƠNG 2: VẬN HÀNH THIẾT BỊ MAY CÔNG NGHIỆP

BÀI 9
PHƯƠNG PHÁP ĐO ÁO NỮ, VÁY, ĐẦM
MỤC TIÊU:

Về kiến thức:

Học sinh trình bày chính xác cách thức lấy số đo trên cơ thể người.

Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng tính toán được số mét  cần may một sản phẩm.

Học sinh có khả năng đo được các thông số đúng yêu cầu kỹ thuật.

Về thái độ:

Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

                        9.1 Giới thiệu về dress form
                        9.2 Các đường cơ sở trên dress form
                        9.3 Phương pháp đo 
                       9.4 Phương pháp tính vải 
BÀI 10
THỰC TẬP THIẾT KẾ ÁO NỮ CĂN BẢN TRÊN MA-NƠ-CANH
       MỤC TIÊU

Về kiến thức 

 Học sinh có khả năng:

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

Trình bảy được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm. 

Về kỹ năng

 Học sinh vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
Về thái độ

Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

                     10.1 Đặc điểm hình dáng
                     10.2 Thiết kế
                     10.3 Quy cách chừa đường may
BÀI 11
THỰC TẬP THIẾT KẾ ÁO NỮ CĂN BẢN TRÊN MA-NƠ-CANH
MỤC TIÊU

Về kiến thức 

 Học sinh có khả năng:

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

Trình bảy được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm. 

Về kỹ năng

Học sinh vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
Về thái độ

Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

                     11.1 Đặc điểm hình dáng
                     11.2 Thiết kế
                     11.3 Quy cách chừa đường may
BÀI 12
THỰC TẬP THIẾT KẾ ÁO NỮ CĂN BẢN TRÊN MA-NƠ-CANH
      MỤC TIÊU

Về kiến thức 

Học sinh có khả năng:

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

Trình bảy được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm. 

Về kỹ năng

Học sinh vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
Về thái độ

Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

                     12.1 Đặc điểm hình dáng
                     12.2 Thiết kế
                     12.3 Quy cách chừa đường may
IV/   HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

· Số tiết qui định cho từng bài, giáo viên có thể linh hoạt thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, trình độ tiếp thu của sinh viên, nhưng phải đảm bảo tổng số tiết cho từng phần, từng chương và đúng tổng số tiết cho toàn bộ chương trình.

· Không thay đổi trình tự các bài trong cùng một phần.

· Nội dung giảng dạy phải đúng trình tự, logic của chương trình qui định.

· Phương pháp giảng dạy: tùy thuộc vào tình hình thực tế, tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của học sinh, tùy thuộc vào cơ sở vật chất của nhà truờng, mà người giáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau sao cho phù hợp với trình độ tiếp thu, kích thích học tập tích cực, khả năng tự học, tìm tòi của học sinh.

V/    TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY:

Thiết bị may công nghiệp và bảo trì – Trường đại học công nghiệp TP.HCM – Nhà xuất bản lao động - xã hội – TS. Võ Phước Tấn, KS. Nguyễn Thị Thanh Trúc, KTV. Lê Quang Bình

VI/  TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Giáo trình thiết bị may và sửa chữa thiết bị may – Trường đại học bách khoa TP.HCM

2. Công nghệ may – Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn Rê – Nhà xuất bản đại học quốc gia TP.HCM – 2003

3. Juki corporation, Japan – juki attachements – 2000.

4. Thiết bị trong công nghiệp may – Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Phương Hoa – NXB khoa học kỹ thuật.

5. Máy may công nghiệp nguyên lý và sửa chữa – Chu Sỹ Dương – NXB khoa học kỹ thuật.

6. Sổ tay thợ sửa chữa cơ khí – Tô Xuân Giáp – NXB khoa học kỹ thuật.

Tp. HCM, ngày   04  tháng  02 năm 2015  

               
TRƯỞNG KHOA                         TỔ BỘ MÔN                             GIÁO VIÊN

       Trương Việt Khánh Trang

